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Tóm tắt. Cóc kèn là loài cây mọc hoang dại, tham gia vào hệ sinh thái rừng ngập mặn [1]. 

Phân bố của loài phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là thành phần cơ giới 

đất. Cây cóc kèn sinh trưởng tốt trên loại đất thịt pha sét hoặc đất thịt pha cát. nơi nền đất 
cứng chắc ít thuận lợi cho các loài cây ngập mặn thực thụ sinh trưởng do đó độ phong phú 

của loài ở ở ven đê biển, bờ đầm nuôi thuỷ sản cao hơn hẳn so với trong vùng lõi rừng ngập 

mặn. Trên nền đất cát hoặc đất thịt nhẹ pha pha cát, loại đất có tỉ lệ cát cao cây sinh trưởng 

kém, mật độ cây rất thấp. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, cây cóc kèn có thể sinh trưởng 

trên nhiều loại thể nền khác nhau nhưng phân bố tập trung ở nền đất có tỉ lệ cát từ 39 đến 

50%, sét từ 39 đến 45% và limon khoảng 10%. Cây phân bố tập trung ở gần đê biển, bờ 

đầm nuôi thuỷ sản, càng ra phía biển độ phong phú, mật độ cóc kèn càng giảm. Các nhân tố 

sinh thái khác như hàm lượng mùn, nitơ tổng số, tỉ lệ C : N, độ mặn cũng có ảnh hưởng tới 

sự phân bố của cóc kèn nhưng mức độ ảnh hưởng ít hơn. Những nơi có mật độ cây cóc kèn 

cao, mặc dù lượng mùn trong đất không nhiều nhưng hàm lương nitơ trung bình ở mức cao 

bởi cóc kèn là loài thực vật thuộc họ Đậu - Fabaceae, trong rễ có Rhizobium cộng sinh tạo 

thành các nốt sần có khả năng cố định đạm từ nitơ khí quyển.  

Từ khóa: cóc kèn, phân bố, mật độ, đất cát, sét, limon. 

1.   Mở đầu  

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học cao, thường xuyên chịu sự thay đổi 
của các yếu tố sinh thái như sóng, gió, thuỷ triều. Hiện nay, do áp lực dân số, phát triển kinh tế, 

tác động của con người vào hệ sinh thái rừng ngập mặn ngày càng lớn, diện tích rừng có xu 
hướng thu hẹp, nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Những loài cây ngập mặn thực thụ 

thường có rễ biến dạng (rễ chống, rễ hô hấp, rễ bạnh) để thích nghi với điều kiện bùn lầy thiếu 
oxi [1]. Cóc kèn (Derris trifoliata Lour.) là loài thực vật thuộc họ Đậu (Fabaceae) tham gia vào rừng 
ngập mặn. Cây cóc kèn không có rễ biến dạng như những loài cây ngập mặn thực thụ, không có 

nhiều vai trò sinh thái như các loài ưu thế nhưng sự có mặt của cóc kèn cũng như các loài cây 
tham gia khác góp phần làm tăng đa dạng sinh học trong khu vực.  

Từ xa xưa, dịch chiết từ cây cóc kèn bằng cách giã sinh khối tươi đã được người dân Việt 

nam sống ven biển sử dụng nhiều trong đánh bắt thủy sản mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường [1]. Ngày nay, dịch chiết từ cây cóc kèn được nghiên cứu và sử dụng nhiều trong y học 
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hiện đại và một số bài thuốc dân gian. Như vậy, đây cũng là loại dây leo có nhiều giá trị trong 
ngành khoa học nghiên cứu về độc chất và y học [2-5]. Trên thế giới, các nghiên cứu chủ yếu  
tập trung vào thành phần hóa học, phương pháp chiết xuất, sử dụng các hoạt chất tách chiết từ 

cây cóc kèn để chiết suất sử dụng trong y học đặc biệt là tiềm năng sản xuất thuốc ức chế sự 
phát triển tế bào ung thư, thuốc kháng vi khuẩn [4, 5]. Ở Việt nam các nghiên cứu cũng phần 
lớn tập trung vào giá trị sử dụng của loài thực vật này [2, 6]. Nghiên cứu về sự phân bố của loài 

cóc kèn ở vùng đất cát ven biển chưa được chú ý, những điều kiện lập địa nào có liên quan tới 
phân bố của loài? Cây phân bố ở trên các vùng đất ngập nước triều hay chỉ ngập khi triều 

cường? Thành phần cơ giới đất có ảnh hưởng tới sự phân bố của loài không bởi vì trên thực tế 
sự phân bố, đồ thường gặp của loài không nhiều. Cóc kèn phân bố rác rác, mật độ không đều ở 
những nơi nền đáy cao nên phát triển tài nguyên dược liệu trong tự nhiên sẽ là việc làm khó 

khăn. Một số nghiên cứu về phân bố của loài cóc kèn ven biển Việt nam mà chúng tôi tham 
khảo chủ yếu đề cập tới sự có mặt của loài khi nghiên cứu về đa dạng sinh học vùng rừng ngập 
mặn ven biển mà không có thông tin về điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu sinh trưởng của loài [7-9]. 

Ở Việt nam hiện nay khai thác cây cóc kèn lấy dịch chiết để đánh bắt thuỷ sản hay phục vụ 
công tác nghiên cứu, sản xuất dược liệu vẫn chủ yếu lấy từ tự nhiên, chưa có các báo cáo về 

vùng trồng nguyên liệu. Báo cáo này của chúng tôi tập trung chủ yếu nghiên cứu sự phân bố của 
loài cóc kèn trong mối liên quan với các yếu tố tự nhiên như thành phần cơ giới đất, hàm lượng 
mùn và nitơ tổng số trong đất, tỉ lệ C:N, độ mặn ở rừng ngập mặn Xuân thuỷ, Nam định góp 

phần phát triển loài cây dược liệu này trong tương lai. 

2.  Nội dung nghiên cứu  

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

2.1.1. Tuyến nghiên cứu 

Căn cứ trên kết quả khảo sát toàn bộ khu vực cùng với phỏng vấn người dân địa phương và 
cán bộ ban quản lí Vườn Quốc gia chúng tôi thiết lập 5 tuyến điều tra sau khi dự kiến sơ bộ 

được tổng thể sự phân bố của loài cây cóc kèn trong khu vực nghiên cứu. Các tuyến điều tra đại 
diện cho các sinh cảnh khác nhau trong khu vực (Hình 1), có sự khác biệt về độ ngập triều [10] 
do độ cao nền đáy khác nhau,  đặc điểm cơ giới đất, mật độ cây rừng [11]. Trong 5 tuyến nghiên 

cứu có 3 tuyến được bố trí song song, 2 tuyến vuông góc với đê biển hoặc bờ đầm nuôi thuỷ sản 
hoặc kênh dẫn nước. Tuyến 2 chúng tôi không bố trí tuyến vuông góc với đầm nuôi thuỷ sản vì 
dải rừng ở vị trí này hẹp, rừng trang chịu tác động mạnh của con người và qua khảo sát thấy đi 

sâu vào rừng cũng không có loài cóc 
kèn phân bố.  

Độ dài của mỗi tuyến khác nhau 
tuỳ thuộc vào sinh cảnh và đặc điểm 
hệ thực vật. Chúng tôi không thiết lập 

các tuyến gần biển vì qua khảo sát 
không thấy loài cóc kèn phân bố 
(Hình 1).  

Tuyến 1 vuông góc với đê biển 
chính, chiều dài tuyến 2,3 km. Chỉ 

ngập khi triều cường. 

Tuyến 2 song song với đê biển, 
chạy dọc theo đường bờ đầm nuôi 

thuỷ sản, chiều dài tuyến 1,5 km. Ngập triều trung bình. 

Tuyến 3 song song với kênh dẫn nước, chiều dài tuyến 1,5 km. Ngập triều trung bình. 

 

Hình 1. Các tuyến nghiên cứu trên thực địa 
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Tuyến 4 vuông góc với kênh dẫn nước, đi sâu vào rừng trang, chiều dài tuyến khoảng 5 
km. Ngập triều thấp. 

Tuyến 5 song song với đê biển, chiều dài tuyến 1,5 km. Chỉ ngập khi triều cường. 

Trên mỗi tuyến thiết lập 3 ô nghiên cứu có diện tích 100 m2 (10 m × 10 m) để đánh giá độ 
phong phú (độ thường gặp) và mật độ của loài cóc kèn trong khu vực theo công thức. 

Độ phong phú = 
Tổng số cây cóc kèn 

Tổng số cây trong 1 ô nghiên cứu 

Mật độ = 
Số cây cóc kèn (cây đã leo, bám thành công) 

Diện tích ô nghiên cứu 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thành phần cơ giới đất, hàm lượng mùn, nitơ tổng số, tỉ lệ C:N  

Trong mỗi  ô nghiên cứu, chúng tôi tiến hành lấy mẫu đất ở 5 ô dạng bản, 4 ô ở 4 góc và 
một ô ở giữa theo quy tắc đường chéo. Dùng dụng cụ lấy mẫu bằng thép không gỉ. Mỗi điểm lấy 

khoảng 100 g đất ở các độ sâu khác nhau: 0 - 10 cm; 20 - 30 cm; 40 - 50 cm. Sau khi các mẫu 
đất được lấy lên, cho mẫu vào các túi đựng mẫu đã được chuẩn bị sẵn, đánh dấu khu vực thu 

mẫu. Phân tích các cấp hạt của đất dựa trên tiêu chuẩn của FAO (1981) và phân loại các cấp hạt 
như sau: 2 - 0,2 mm: cát thô; 0,2 - 0,02 mm: cát mịn; 0,02 - 0,002 mm: limon; < 0,002 mm: sét. 
Mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm bộ môn Thực vật học, khoa Sinh học, trường ĐH Sư 

Phạm Hà Nội. Sử dụng phương pháp Walkley - Black để xác định hàm lượng mùn. Sử dụng 
phương pháp Kjendhah để xác định hàm lượng nitơ tổng số [12-14]. Độ mặn môi trường được 
đo bằng máy đo độ mặn cầm tay của hãng Grand-Index. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Độ thường gặp và sự phân bố của loài cóc kèn trong khu vực nghiên cứu 

Tuyến 1 và tuyến 2 là hai tuyến có mật độ và độ phong phú cao nhất. Đặc trưng của cả tuyến 1 
và 2 là độ cao nền đáy lớn [10], chỉ ngập khi triều cường nên tác động của thuỷ triều lên thảm 
thực vật giảm. Ở tuyến 1 có sự biến động mạnh về mật độ và độ thường gặp giữa các ô nghiên 

cứu. Ô 1.3 không kiểm đếm được bất kì cá thể cóc kèn nào mặc dù trong ô và khu vực lân cận 
chúng tôi có quan sát được những cây cóc kèn nhỏ nhưng chưa đạt kích thước trạng thái được 
kiểm đếm. Điều kiện lập địa, độ ngập triều của ô 1.3 không có khác biệt với hai ô còn lại nhưng 

cóc kèn không phát triển được có thể bởi nguồn giống giới hạn do bị chia cắt với các ô còn lại 
trong tuyến bởi bờ đầm vuông góc với đê biển nên khi hạt giống chưa nảy mầm hoặc mới nảy 
mầm dễ dàng bị thuỷ triều cuốn ra xa. Ngoài ra, thảm cỏ gà mọc dày cạnh tranh gay gắt với các 

loài khác cũng là nguyên nhân hạn chế sự sinh trưởng của cóc kèn. Như vậy có thể nhận định, 
cóc kèn sinh trưởng tốt trong điều kiện lập địa của tuyến 1.   

Tuyến 2 có mật độ cây giảm hẳn so với tuyến 1 nhưng độ phong phú tương đương bởi mật 
độ cây rừng nói chung thấp do đây là vị trí sát bờ đầm nuôi thuỷ sản, chịu tác động mạnh khi 
người dân phun cát làm đầm nuôi dẫn đến tình trạng bồi lấp làm cây chết hàng loạt. Cóc kèn ở 

tuyến 2 phân bố lẫn cùng các loài cây ngập mặn thực thụ như trang, đước.  

Đặc trưng của tuyến 3 là thảm thực vật ngập mặn phát triển, rừng khép tán. Ở tuyến 3, mật 

độ cây và độ phong phú của cóc kèn có xu hướng giảm nhanh so với tuyến 1, 2. Quần thể cóc 
kèn giảm mạnh do cây phải cạnh tranh ánh sáng và nơi sống với các thực vật thực thụ của rừng 
ngập mặn như trang, đước, cóc vàng. Ngoài ra, cóc kèm cũng cạnh tranh gay gắt với đậu cộ - 

loài dây leo cùng thuộc họ Đậu có nhu cầu sinh thái tương đối giống cóc kèn.  Ở ô 3.1 mật độ 
cóc kèn cao nhất trên toàn tuyến bởi ở đây có thảm cóc vàng phát triển, là giá thể để cóc kèn leo 
tới nơi có ánh sáng. Ngoài ra, mật độ cóc vàng rất thưa, thường tạo thành bụi độc lập nên mức 

độ che bóng giảm cũng là điều kiện thuận lợi để cóc kèn sinh trưởng.  

Tuyến 4 có vị trí gần biển nhất và độ cao nền đáy thấp nhất trong cả 5 tuyến nghiên cứu. 

Thảm thực vật ngập mặn thực thụ ít tuổi, độ che phủ không cao, chịu tác động mạnh của các 
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yếu tố vô sinh đặc biệt là sóng biển. Những đặc điểm môi trường đó đã tác động tới mật độ, sự 
phân bố của cóc kèn. Mật độ cây ở cả 3 vị trí lấy mẫu đều rất thấp (từ 0,19 đến 0,3 cây/1 m2), 
phân bố rải rác trên toàn tuyến.  

Tuyến 5 được chọn có điều kiện lập địa khác hẳn so với 4 tuyến còn lại, đây là khu vực cồn 
cát có 2 quần lạc đặc trưng là cây Hai lá mầm thân thảo và phi lao, độ cao nền đáy lớn, ngập khi 

triều cường, thời gian phơi bãi dài. Mật độ cây rất thấp do nhưng độ phong phú cao do trong các 
ô nghiên cứu đều là cây lớn, số lượng cây ít. Hình thái, kích thước cây ở tuyến 5 khác hẳn với 4 
tuyến còn lại, vấn đề này sẽ được chúng tôi trình bày trong một nghiên cứu khác.  

Loài cóc kèn phân bố khá rộng trong khu vực nghiên cứu nhưng chủ yếu tập trung ven đê 
biển, bờ đầm nuôi thuỷ sản nơi có độ cao nền đáy lớn, ít ngập triều, thời gian phơi bãi dài. Ở các 

vị trí này, các loài cây ngập mặn thực thụ kém phát triển do đặc điểm nền đất không còn phù 
hợp và chịu nhiều tác động của con người. Có thể nhận thấy, cóc kèn là loài xuất hiện và tham 
gia vào quá trình diễn thế tiếp theo của quần xã rừng ngập mặn. Càng ra phía biển thì mật độ và 

độ thường gặp càng giảm do đặc điểm nền đất, độ cao nền đáy thấp, mức cạnh tranh cao với các 
loài cây ngập mặn thực thụ. 

 
Hình 2. Độ thường gặp và mật độ loài cóc kèn ở các tuyến,  ô nghiên cứu  

(1.1-1.3: tuyến 1; 2.1-2.3: tuyến 2; 3.1-3.3: tuyến 3; 4.1-4.3: tuyến 4; 5.1-5.3: tuyến 5) 

Độ thường gặp và mật độ có xu hướng giảm dần khi di chuyển từ ven đê ra tới biển 

2.2.2. Mối tương quan giữa mật độ, sự phân bố và thành phần cơ giới đất 

 
Hình 3. Mật độ cây và thành phần cơ giới đất 

Mật độ cây giảm dần từ tuyến 1 đến tuyến 5. Thành phần cơ giới đất ở các tuyến 1, 2, 3 khá 
giống nhau, tuyến 4. 5 có tỉ lệ cát rất cao, đều trên 80% 
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Theo Nguyễn Đăng Nghĩa, 2005 [13] đất là vật thể bao gồm các hạt có kích thước khác 
nhau gọi là thành phần cơ giới của đất. Tuỳ theo tỷ lệ các cấp hạt mà đất có tính chất khác nhau 
về tỉ trọng, dung trọng, khả năng giữ nước, độ kết dính, chế dộ động thái khí, khả năng điều tiết 

dinh dưỡng,… của đất. Thành phần cơ giới là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá độ phì của 
đất. Biểu đồ dưới đây biểu diễn mối tương quan giữa thành phần cơ giới đất với mật độ cóc kèn 
ở các tuyến nghiên cứu. Sở dĩ chúng tôi chỉ đánh giá về mật độ bởi mật độ thể hiện sự phân bố 

của loài. 

Thành phần cơ giới đất ở các tuyến 1, 2 và 3 tương đối giống nhau. Tỉ lệ cát thô thấp, chỉ 

dưới 1%, cát mịn khoảng 50%, tỉ lệ sét xấp xỉ 40%. Theo thang phân loại đất của FAO, 1981 
[13] có thể xác định được đất rừng ở tuyến 1,2,3 là đất thịt pha sét và cát và đất thịt pha cát, tỉ lệ 
cát từ 46,39% đến 52,92%, sét từ 41,68% đến 46,58%, limon khoảng 10%; trừ vị trí 1.1, 2.1 là 

đất thịt pha cát và sét. Hai vị trí này tỷ lệ sét cao hơn do hoạt động hút cát gia cố mái đê của 
người dân, tăng lắng đọng trần tích làm cho tỉ lệ sét tăng lên so với các vị trí khác trong tuyến. 
Kết quả đánh giá thành phần cơ giới của chúng tôi cũng phù hợp với một số nghiên cứu khác 

trong khu vực [10, 11]. Đặc điểm cơ giới đất ở các tuyến 1, 2, 3 thuận lợi cho cây ngập mặn nói 
chung và cây cóc kèn nói riêng phát triển [1, 15, 16].  

Tuyến 4,5 tỉ lệ cát mịn rất cao chiếm hơn 70% đặc biệt là ở tầng đất mặt. Nhiều vị trí thu 
mẫu lên tới gần 90%, trong khi đó tỉ lệ sét lại thấp, nhỏ hơn 10%. Ở các lớp đất sâu hơn, tỉ lệ cát 
mịn giảm, sét tăng lên nhưng cũng không cao quá 20%. Tỉ lệ cát thô ở tuyến 4 nhỏ, dưới 1%, tỉ 

lệ này tương đương với tuyến 1, 2, 3; cát thô ở tuyến 5 cao nhất lớn hơn 2%. Tỉ lệ cát thô cao 
làm tăng tốc độ trao đổi khí, đất thoáng nhưng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng kém. Tuyến 
4 và 5 đều là đất cát pha sét, tỉ lệ cát từ 76,51% đến 84,78%, sét từ 11,99% đến 19,23%. 

Qua biều đồ mối tương quan giữa mật độ cây và thành phần cơ giới của đất ta thấy ở vị trí 
có mật độ cao 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 đất có thành phần cơ giới nặng hơn (sét có tỉ lệ 39,32% đến 

47,37%) so với những ô/tuyến nghiên cứu còn lại. Mật độ cây thấp nhất ở toàn bộ tuyến 4 và 5, 
cả hai tuyến đều thuộc loại đất cát pha sét với  tỉ lệ cát lớn (từ 75% đến 85%). Như vậy cây cóc 
kèn có thể sinh trưởng trên nhiều thể nền khác nhau nhưng tốt nhất trên loại đất có thành phần 

cơ giới nặng như đất thịt pha sét, đất thịt pha cát và sét và đất sét pha cát. Đây cũng là loại đất 
khó canh tác bởi độ mặn lớn, đất cứng chặt thiếu không khí, cây ngập mặn thực thụ khó sinh 
trưởng nên cóc kèn có thể được trồng như cây dược liệu và cũng đóng vai trò là cây cải tạo đất. 

Trên các cồn cát hoặc bãi bồi mới hình thành gần biển, tỉ lệ cát cao không thuận lợi cho sinh 
trưởng của cây nên mật độ thấp. 

2.2.3. Mối tương quan giữa mật độ và hàm lượng nitơ, mùn trong đất 

Tỉ lệ mùn, nitơ tổng số là những chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá độ phì của đất. Mùn là 

các chất hữu cơ đã chết lưu trữ trong đất trước khi được sinh vật phân giải sử dụng, chuyển hoá 
thành các chất vô cơ đơn giản, khép kín vòng tuần hoàn vật chất. Tỉ lệ mùn và nitơ tổng số có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau bởi nitơ được giải phóng khi nấm, vi sinh vật phân giải mùn. Ở 

tuyến 1 và ô 2.4 của tuyến 2 hàm lượng mùn ở tầng đất dưới cao hơn so với tầng đất mặt. Tất cả 
các vị trí còn lại hàm lượng hai yếu tố này ở mặt trên đều cao hơn. Sự chênh lệch không nhiều, 
kết quả thu được từ nghiên cứu này phù hợp với kết quả của Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cs., 2016 [11].  

Hàm lượng mùn và nitơ tổng số trung bình ở tuyến 2, 3 là cao hơn cả đặc biệt là tuyến 3. 
Tuyến 2 thiết lập ven đầm nuôi thuỷ sản nên độ cao nền đáy có biến động rất nhiều. Ở vị trí sát 
chân bờ đầm, người dân hút cát gia cố mái đê làm giảm độ cao nền đáy nhưng ở các vị trí xa 

hơn chân đầm khoảng 3 mét, độ cao nền đáy tăng do khi hút cát làm đầm một phần cát được 
phun lên rừng, làm bồi lấp gây chết cây. Độ cao nền đáy dọc bờ đầm giảm nên xảy ra hiện 

tượng lắng đọng phù sa, xác sinh vật được lưu giữ ở nơi trũng đã làm tăng hàm lượng mùn. Ở  
tuyến 3 bố trí song song với kênh dẫn nước, mật độ cây rừng lớn, độ cao nền đáy trung bình, 
thời gian ngập triều dài nên có sự bồi lắng của mùn và phù sa.  
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Tỉ lệ mùn, nitơ ở tuyến 1 và 4 không có nhiều khác biệt mặc dù đây là hai tuyến có độ cao 

nền đáy và tính chất đất rất khác nhau. Tuyến 4 bố trí gần biển, lượng mùn chủ yếu do thuỷ triển 
đưa vào, cây rừng thưa thớt nên lượng rơi và khả năng lưu giữ mùn kém.  

Hàm lượng mùn và nitơ thấp ở tuyến 5 là thấp nhất và có thể được lí giải bởi tỉ lệ cát, cát 

thô cao nên khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng kém. Ngoài ra ở tuyến 5 có nền đáy cao, chỉ 
ngập khi triều cường nên giảm lượng mùn do phù sa, sóng biển đưa vào. 

 
Hình 4. Mật độ và tỉ lệ OM, Ntổng sô trong đất 

Nhìn chung đất rừng ngập mặn nghèo nitơ do điều kiện lầy mặn, thiếu oxi nên mức độ hoạt 

động của sinh vật phân giải thấp. Mật độ cây cóc kèn ở các tuyến rất khác do đó có thể nhận 
thấy, hàm lượng dinh dưỡng trong đất ít chi phối mật độ, sự phân bố của loài nghiên cứu. Cóc 
kèn là loài thực vật thuộc họ Đậu - Fabaceae, có khả năng tự cố định đạm từ nitơ không khí do 

cộng sinh với Rhizobium nên sự phụ thuộc vào nitơ của môi trường giảm bớt.  

2.2.4. Mối tương quan giữa mật độ và tỉ lệ C:N 

Tỉ lệ C:N trong đất có mối quan hệ chặt chẽ với hàm lượng mùn và nitơ trong đất và là một 
trong các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất. Trong sản xuất phân bón hay canh tác người ta luôn 

chú ý tới tỉ lệ này bởi nó liên quan đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây trồng [17]. 
Tỉ lệ C:N có thể thay đổi tùy theo tính chất của mùn, giai đoạn phân giải, các điều kiện môi 
trường mà ở đó mùn được hình thành [10, 14]. Xác định tỉ lệ C:N trong đất có ý nghĩa quan 

trọng trong việc đánh giá khả năng tích lũy cacbon và nitơ trong đất qua đó ảnh hưởng tới sinh 
trưởng của thực vật. Trong đất rừng, hàm lượng cacbon, nitơ thường tỉ lệ thuận với nhau và 
đồng biến với lượng sét trong thành phần cơ giới đất. Hàm lượng sét cao tăng khả năng giữ mùn 

và chất dinh dưỡng, hạn chế rửa trôi, xói mòn hay thất thoát nitơ vào khí quyển [18].  

 
Hình 5. Mật độ và tỉ lệ C/N trong đất 
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Tỉ lệ C:N có biến động từ tuyến 1 đến tuyến 5 nhưng không nhiều. Tỉ lệ C:N cao nhất ở 
tuyến 2 và 3, thấp nhất tuyến 5 (Hình 5). Sự biến động đó có liên quan chặt chẽ tới hàm lượng 
mùn và nitơ trong đất (Hình 4). Sự khác biết giữa tỉ lệ C:N trong đất có liên quan chặt chẽ với 

tuổi rừng, tuổi rừng càng cao, sự khép tán chặt tỉ lệ C:N càng cao do sự tích tụ lượng rơi trên 
sàn rừng [11]. Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy, mối liên quan giữa tỉ lệ C:N với mật 
độ cóc kèn không rõ ràng bởi đây không phải loài ưu thế mà chỉ là loài tham gia vào thảm thực 

vật. Tỉ lệ C:N trong đất chịu ảnh hưởng của loài ưu thế nhiều hơn.  

2.2.5. Mối tương quan giữa mật độ và độ mặn môi trường 

Nói tới rừng ngập mặn người ta thường nghĩ ngay tới độ mặn môi trường. Tất cả 5 tuyến 
nghiên cứu đều chịu tác động của thuỷ triều nên độ mặn của đất cũng chịu ảnh hưởng của thuỷ 

triều. Trong nghiên cứu này độ mặn được theo dõi trong hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Độ 
mặn trung bình trong mùa mưa xê dịch từ 0,3% đến 0,9%, còn mùa khô từ 0,5% đến 1,8% 
(Bảng 1). Độ mặn trong mùa khô (từ tháng 10 năm nay tới tháng 1 năm sau) cao hơn rất nhiều 

so với khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 do đó phần lớn cây ngập mặn sinh sản trong 
khoảng mùa mưa.   

Bảng 1. Hàm lượng muối trong đất ở mỗi tuyến nghiên cứu (%) 

Tuyến 

nghiên cứu 
1 2 3 4 5 

Mùa khô 0,9856158 

± 0,1123 

0,8954158 

± 0,0100 

0,7579158 

± 0,1142 

1,7810158 

± 0,2521 

0,6662158 

± 0,0231 

Mùa mưa 0,4302158 

± 0,0064 

0,4099158 

± 0,0125 

0,3074158 

± 0,0050 

0,4175158 

± 0,0077 

0,0777 

± 0,0031 

Tuyến 5 có độ mặn trong cả hai mùa đều thấp vì đó là vị trí sát đê biển, độ cao nền đáy lớn, 

ít ngập triều. Tuyến 4 có độ mặn lớn nhất, đặc biệt vào mùa khô bởi mật độ cây rừng thưa, chưa 

khép tán, tỉ lệ cát trong đất nhiều, khả năng giữ nước kém, mặt đất thoát hơi nước mạnh. 
Tuyến 1, 2, 3 độ mặn biến động tương đối đồng nhất trong đó ở tuyến 3 có độ mặn thường thấp 
hơn so với các tuyến còn lại do cây khép tán, mật độ cây rừng cao hạn chế được sự thoát hơi 

nước từ mặt đất. Như vậy, cây cóc kèn có phổ sinh thái rộng với độ mặn môi trường, nhưng cây 
sinh trưởng tốt hơn ở những nơi hay thời gian có độ mặn thấp (trừ tuyến 5). Tuy nhiên, mối liên 
quan giữa độ mặn và sự phân bố không chặt. 

3.    Kết luận 

 Loài cóc kèn phân bố chủ yếu ven đê biển hay bờ đầm nuôi thuỷ sản, nơi có nền đáy tương 
đối cao. Càng ra phía biển, mật độ của loài càng giảm dần. 

Thành phần cơ giới đất có ảnh hưởng lớn nhất tới phân bố của loài nghiên cứu. Cây cóc 
kèn sinh trưởng tốt trên loại đất thịt pha cát hay thịt nhẹ pha sét, ít phân bố trên đất cát hoặc các 
cồn cát. Hàm lượng mùn, tỉ lệ C:N, độ mặn môi trường ít ảnh hưởng đến sự phân bố của loài. 
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ABSTRACT  

Study on the distribution of Derris trifoliata Lour. in Giao lac Commune,  

Giao thuy District, Nam dinh Province  

Vuong Ngoc Thuy1, Nguyen Thi Hong Lien2 and Tran Thi Loan3 
1Ngo Si Lien High School, Hanoi 

 2Faculty of Biology, Hanoi National University of Education 
3Lao Cai High School for Gifted Students  

Derris trifoliata is a species which participate in mangrove ecosystem. Species’s 

distribution depends on many factors, the most important of which is soil structure. Derris 
trifoliata grows well on clay loam soil or sandy loam soil. Firm ground is less favorable for true 

mangrove species, so the abundance found along sea-dykes, coastal areas and aquaculture 
lagoons is much higher than in mangrove core zone. On sandy soil or light sandy loam soil, 
when sand percentage is high, plants grow poorly with very low density. Study results show that 

Derris trifoliata can grow on many different types of substrates, but mostly on soil with sand 
percentage from 39 to 50%, clay from 39 to 45% and limon about 10%. Derris trifoliata grows 

near sea dykes and aquaculture lagoons, the nearer it is towards sea, the lower abundance and 
density is. Other ecological factors such as humus content, total nitrogen, C:N ratio, and salinity 
also affect the distribution of Derris trifoliata but to a lesser extent. In places with high density 

of Derris trifoliata, although the amount of humus in the soil is not much, the average nitrogen 
content is high because Derris trifoliata belongs to Fabaceae family, nodules lumps formed on 
their roots by Rhizobium can fix nitrogen from atmospheric nitrogen. 

Keywords: Derris trifoliata, distribution, density, sand, clay, limon. 

 


